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THE INVESTIGATION AND HANDLING OF CASES REGARDING VIOLATION OF ECONOMIC CONCENTRATION PROVISIONS
Abstract: Economic concentration in some cases can cause negative impacts on competitive environment. Thus, competition law needs to intervene in order to promptly prevent economic concentration cases that have an impact or are likely to have an impact on competition, and at the same time handle violations of enterprises during the economy concentration process. However, legal provisions on investigation and handling of violations on economic concentration still contain several inappropriate points that need to be addressed and improved. In this article, the authors analyze the process of receiving, investigating and handling violations of economic concentration provisions in the Law on Competition 2018, revealing inadequacies and unreasonableness in the investigation and handling process, thereby propose directions for improving the investigation and handling of cases of violations on economic concentration.
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1. Đặt vấn đề

Theo Điều 29 Luật Cạnh tranh năm 2018, tập trung kinh tế (TTKT) bao gồm các hành vi sau: sáp nhập doanh nghiệp; hợp nhất doanh nghiệp; mua lại doanh nghiệp; liên doanh giữa các doanh nghiệp và các hình thức TTKT khác theo quy định của pháp luật. TTKT nhằm mục đích liên kết tài sản, nguồn lực, quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp lại với nhau hoặc nhằm nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp khác
. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp TTKT đều bị kiểm soát hoặc bị ngăn cấm, TTKT được tiến hành nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật. Trái lại, trường hợp TTKT gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường sẽ bị kiểm soát
. 
Bên cạnh những lợi ích về mặt kinh tế mà TTKT đem lại như mở rộng quy mô doanh nghiệp, tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế sau TTKT, các vụ TTKT có thể dẫn tới nguy cơ hạn chế cạnh tranh, một khi sức mạnh thị trường của các bên sau khi TTKT lớn hơn hoặc quá lớn. Doanh nghiệp sau TTKT có khả năng kiểm soát thị trường thông qua việc tác động loại bỏ cạnh tranh cùng với việc làm giảm số lượng các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Kết quả là, thị trường sẽ mất dần định hướng hiệu quả kinh tế cũng như hạn chế khả năng tiếp cận đối với tiến bộ khoa học, công nghệ và khả năng tiếp cận thị trường của các doanh nghiệp khác, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tác động tới người tiêu dùng thông qua giá
. 

Ở góc độ pháp lí, hiện nay chưa có khái niệm cụ thể nào để giải thích TTKT là gì
. Tuy nhiên, việc TTKT là hành vi của doanh nghiệp
 mà thông qua đó TTKT sẽ làm giảm số lượng doanh nghiệp trên thị trường. Đồng thời, TTKT có khả năng hình thành những doanh nghiệp có vị thế độc quyền hoặc thống lĩnh trên thị trường, dẫn đến sự hạn chế cạnh tranh đối với các doanh nghiệp nhỏ hơn và có khả năng ngăn cản sự gia nhập thị trường của các đối thủ cạnh tranh khác bởi chủ thể thực hiện TTKT là doanh nghiệp. TTKT trong trường hợp này gây ra những tác động tiêu cực trong môi trường cạnh tranh. Điều đó dẫn đến nhu cầu pháp luật cạnh tranh cần can thiệp nhằm kịp thời ngăn chặn những vụ TTKT có tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh hoặc xử lí những vi phạm của các doanh nghiệp trong quá trình TTKT
. 
Điều tra và xử lí vụ việc cạnh tranh là hoạt động đầu tiên trong tố tụng cạnh tranh vấn đề này được quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật Cạnh năm 2018, trong đó có hành vi vi phạm quy định về TTKT. Khi điều tra và xử lí kịp thời hành vi vi phạm quy định về TTKT sẽ khắc phục được thiệt hại do các hành vi vi phạm quy định về TTKT gây ra, bởi lẽ nếu không đưa ra điều tra và xử lí kịp thời thì sẽ gây thiệt hại cho chính các đối thủ cạnh tranh, gây thiệt hại cho thị trường và người tiêu dùng. Quan trọng hơn, việc điều tra và xử lí kịp thời cũng hoàn toàn phù hợp với các bộ quy tắc trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã kí kết, trong đó có những mục tiêu xây dựng thể chế đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, không có sự phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế, các chủ thể kinh doanh phát huy được hiệu quả của pháp luật và tính minh bạch trong thực thi pháp luật cạnh tranh
. Tuy nhiên, quy định pháp luật về điều tra, xử lí đối với hành vi vi phạm quy định về TTKT cũng có những điểm chưa phù hợp cần khắc phục để việc điều tra, xử lí được tốt hơn, kịp thời hơn để đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh, giúp các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
2. Quy định của pháp luật Việt Nam đối với việc điều tra và xử lí hành vi vi phạm tập trung kinh tế
2.1. Quy định chung về điều tra và xử lí vụ việc vi phạm về tập trung kinh tế

Luật Cạnh tranh Việt Nam năm 2018 kiểm soát vụ việc TTKT dựa vào xem xét việc gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam và tác động tích cực của việc TTKT. Bên cạnh đó, tại Điều 30 Luật Cạnh tranh năm 2018 còn quy định hành vi TTKT bị cấm nếu danh nghiệp thực hiện TTKT gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam. Hoạt động này được thực hiện thông qua cơ chế thông báo TTKT (Điều 33 Luật Cạnh tranh năm 2018); đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của việc TTKT (Điều 31); đánh giá tác động tích cực của việc TTKT (Điều 33) và đặc biệt là cơ chế điều tra, xử lí vụ việc vi phạm quy định về TTKT.

Để xác định một hành vi TTKT có bị xử lí hay không thì Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (UBCTQG) sẽ đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của việc TTKT để quyết định xem hành vi TTKT có vi phạm quy định hay không, nếu có vi phạm quy định sẽ bị điều tra và xử lí. 

Theo quy định tại Điều 11 Luật Cạnh tranh năm 2018, việc đánh giá các tác động dựa trên nhiều yếu tố như: 1) thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia TTKT trên thị trường liên quan; 2) mức độ tập trung trên thị trường liên quan trước và sau khi TTKT; 3) mối quan hệ của các doanh nghiệp tham gia TTKT trong chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định hoặc ngành, nghề kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia TTKT là đầu vào của nhau hoặc bổ trợ cho nhau; 4) lợi thế cạnh tranh do TTKT mang lại trên thị trường liên quan; 5) khả năng doanh nghiệp sau TTKT tăng giá hoặc tăng tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu một cách đáng kể; 6) khả năng doanh nghiệp sau TTKT loại bỏ hoặc ngăn cản doanh nghiệp khác gia nhập hoặc mở rộng thị trường; 7) yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực mà các doanh nghiệp tham gia TTKT. Đồng thời luật cũng quy định đến việc xem xét những tác động tích cực của các doanh nghiệp tham gia TTKT tại Điều 12 Luật Cạnh tranh năm 2018 như: Tác động tích cực đến việc phát triển của ngành, lĩnh vực và khoa học, công nghệ theo chiến lược, quy hoạch của nhà nước; tác động tích cực đến việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Ngoài ra, tại khoản 8 Điều 3 Luật Cạnh tranh năm 2018 còn quy định “tố tụng cạnh tranh là hoạt động điều tra, xử lí vụ việc cạnh tranh
 và giải quyết khiếu nại quyết định xử lí vụ việc cạnh tranh theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật này”. Hành vi TTKT nếu thuộc các trường hợp quy định tại Điều 44 Luật Cạnh tranh năm 2018 dưới đây sẽ được coi là hành vi vi phạm quy định TTKT và sẽ bị điều tra và xử lí cụ thể như sau:
Thứ nhất, doanh nghiệp TTKT gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam. Theo khoản 3 Điều 3 Luật Cạnh tranh 2018 thì tác động hạn chế cạnh tranh là tác động loại trừ, làm giảm, sai lệch hoặc cản trở cạnh tranh trên thị trường. Nội dung đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của việc TTKT được quy định tại Điều 15 Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh. 
Thứ hai, doanh nghiệp đạt ngưỡng
 phải thông báo TTKT nhưng không thông báo. Hiện nay, ngưỡng thông báo TTKT được xác định dựa trên một trong các tiêu chí là: 1) tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp tham gia TTKT; 2) tổng doanh thu trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp tham gia TTKT; 3) giá trị giao dịch của TTKT; và 4) thị phần kết hợp trên thị trường liên quan của doanh nghiệp tham gia TTKT. Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 35/2020/NĐ-CP, các trường hợp doanh nghiệp được coi là vi phạm nếu đạt ngưỡng mà không thông báo cụ thể như sau:

- Tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp liên kết mà doanh nghiệp đó là thành viên đạt 3.000 tỉ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện TTKT;

- Tổng doanh thu bán ra hoặc doanh số mua vào trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp liên kết mà doanh nghiệp đó là thành viên đạt 3.000 tỉ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện TTKT;

- Giá trị giao dịch của TTKT từ 1.000 tỉ đồng trở lên;

- Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp dự định tham gia TTKT từ 20% trở lên trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện TTKT.
Thứ ba, doanh nghiệp đã thông báo thuộc trường hợp phải thẩm định sơ bộ nhưng chưa hết hạn UBCTQG ra thông báo thẩm định sơ bộ mà đã tiến hành thực hiện TTKT. Trường hợp hết thời hạn mà UBCTQG không ra thông báo thì doanh nghiệp được TTKT.
Thứ tư, doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thẩm định chính thức việc TTKT mà thực hiện việc TTKT khi UBCTQG chưa ra quyết định quy định tại Điều 41 Luật Cạnh tranh năm 2018
, bao gồm việc thực hiện một số hành vi như: chia, tách, bán lại một phần vốn góp, tài sản của doanh nghiệp tham gia TTKT; kiểm soát nội dung liên quan đến giá mua, giá bán hàng hoá, dịch vụ hoặc các điều kiện giao dịch khác trong hợp đồng của doanh nghiệp hình thành sau TTKT; biện pháp khác nhằm khắc phục khả năng tác động hạn chế cạnh tranh trên thị trường và biện pháp khác nhằm tăng cường tác động tích cực của TTKT.
 Thứ năm, doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ điều kiện được thể hiện trong quyết định về TTKT quy định tại điểm b khoản 1 Điều 41 Luật này
. 

Thứ sáu, doanh nghiệp thực hiện TTKT thuộc trường hợp bị cấm. 
Như vậy, Luật Cạnh tranh năm 2018 đã thay đổi cách tiếp cận đối với hành vi TTKT bằng việc không chỉ dựa vào tiêu chí “thị phần kết hợp” như Luật Cạnh tranh năm 2004 mà dựa vào đánh giá của UBTCQG về khả năng gây hạn chế hoặc có khả năng gây tác động hạn chế một các đáng kể. Tuy nhiên, theo chúng tôi có ba vướng mắc. Một là, trong khi UBCTQG được thiết kế đóng vai trò trung tâm trong hoạt động kiểm soát TTKT, cơ quan này vẫn chưa hoạt động một cách chính thức cũng như chưa có nghị định hướng dẫn thi hành Luật Cạnh tranh năm 2018 về cơ quan cạnh tranh. Hai là, các hành vi khắc phục (thực hiện trong trường hợp TTKT có điều kiện) chưa được quy định cụ thể để có thể áp dụng làm căn cứ tiến hành việc điều tra, xử lí vi phạm quy định về TTKT. Ba là, khái niệm “gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam” chưa được hướng dẫn cụ thể. 
Bên cạnh đó, quy định pháp luật về xác định ngưỡng thông báo, căn cứ vào đó để xác định có vi phạm hay không để từ đó tiến hành thủ tục điều tra, xử lí vụ việc TTKT còn có những bất cập. Một là, quy định về tổng tài sản/tổng doanh thu của một trong các chủ thể tham gia TTKT theo điểm a và điểm b khoản 1 Điều 33 là bất cập vì chỉ cần một bên đạt ngưỡng thông báo mà không quan tâm đến tài sản/tổng doanh thu của các bên còn lại là bao nhiêu. Do đó, việc sử dụng tiêu chí tổng tài sản/tổng doanh thu hoặc doanh số độc lập như vậy sẽ chưa đủ để đánh giá toàn diện khả năng gây ảnh hưởng đến cạnh tranh của vụ việc TTKT. Hai là, chưa có những quy định cụ thể về thực hiện việc điều tra, xử lí vi phạm quy định pháp luật về TTKT được thực hiện ở nước ngoài có tác động hạn chế cạnh tranh trên thị trường Việt Nam.
2.2. Quy định pháp luật về điều tra vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế 
2.2.1. Quy trình tiếp nhận thông tin hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế 
Quy trình tiếp nhận thông tin về hành vi vi phạm quy định TTKT được quy định cụ thể theo 02 trường hợp như sau:
Thứ nhất, việc khiếu nại vụ việc cạnh tranh đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 77 và không thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 Luật Cạnh tranh năm 2018
, thời hạn khiếu nại vụ việc cạnh tranh là 03 năm kể từ ngày kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh được thực hiện
.
Thứ hai, UBCTQG phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh trong thời hạn 03 năm kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh được thực hiện
.
Như vậy một hành vi vi phạm quy định về TTKT được tiếp nhận từ 02 nguồn: Một là, khiếu nại từ tổ chức, cá nhân cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm do hành vi vi phạm quy định về TTKT và thời hiệu khiếu nại là 03 năm kể từ ngày hành vi vi phạm quy định về TTKT được thực hiện; hai là, UBCTQG tự phát hiện hành vi vi phạm còn trong thời hạn 03 năm kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm được thực hiện. 
Như vậy, có thể thấy được cụm từ “khiếu nại từ tổ chức, cá nhân cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm” là khá chung, thực chất chủ yếu áp dụng cho trường hợp vi phạm quy định của pháp luật cạnh tranh về hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh. Đối với trường hợp TTKT, do có những đặc thù riêng nên khái niệm “quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm” cần được giải thích cụ thể trong bối cảnh của TTKT cũng như xác định các dạng hành vi xâm phạm, ví dụ có sự vi phạm trong việc tính toán giá trị tài sản tham gia TTKT dẫn đến việc gây thiệt hại cho các cổ đông của doanh nghiệp tham gia trước, trong và sau vụ TTKT… Khái niệm này hiện chưa được quy định trong Nghị định số 35/2020/NĐ-CP. Những nội dung nêu trên cần được hướng dẫn cụ thể, chi tiết.
2.2.2. Xử lí thông tin và tiến hành điều tra hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế

- Về thời hạn điều tra
Sau khi tiếp cận thông tin về hành vi vi phạm, UBCTQG sẽ xem xét hồ sơ khiếu nại trong thời hạn 07 ngày nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ, UBCTQG sẽ gửi thông báo cho bên khiếu nại và bên bị khiếu nại. Sau khi ra thông báo, UBCTQG xét thấy hồ sơ không đầy đủ thì có quyền yêu cầu bổ sung hồ sơ khiếu nại (thời gian để UBCTQG xem xét là 15 ngày). Kể từ ngày nhận được thông báo, thời hạn bổ sung hồ sơ khiếu nại là 30 ngày và được gia hạn một lần là 15 ngày
, UBCTQG sẽ trả lại hồ sơ khiếu nại khi thời hiệu khiếu nại đã hết; không thuộc thẩm quyền của UBCTQG; bên khiếu nại không bổ sung, hết hạn bổ sung; rút hồ sơ khiếu nại.
Trường hợp hồ sơ đầy đủ và còn trong thời hạn 03 năm kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh được thực hiện thì UBCTQG ra quyết định điều tra vụ việc cạnh tranh. Thời hạn điều tra là 90 ngày kể từ ngày ra quyết định điều tra; đối với vụ việc phức tạp thì được gia hạn một lần nhưng không quá 60 ngày
 và khi gia hạn điều tra thì phải thông báo cho các bên trước 07 ngày làm việc trước ngày kết thúc thời hạn điều tra
 (tức là còn 07 ngày việc trước khi hết hạn 90 ngày). 
Trong quá trình điều tra, nếu thấy có dấu hiệu hình sự thì điều tra viên vụ việc cạnh tranh phải báo cáo thủ trưởng cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh xem xét, kiến nghị Chủ tịch UBCTQG chuyển một phần hoặc toàn bộ hồ sơ liên quan đến dấu hiệu của tội phạm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lí theo quy định của pháp luật. Trường hợp xác định không có căn cứ hoặc không khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về cạnh tranh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trả lại hồ sơ cho UBCTQG để tiếp tục điều tra theo quy định của Luật này. Thời hạn điều tra được tính từ ngày UBCTQG nhận lại hồ sơ
. Như vậy một hành vi vi phạm TTKT đã được chuyển cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lí nhưng không có căn cứ xử lí hoặc không khởi tố vụ án hình sự sau khi được trả lại thì thời hạn điều tra được tính lại 90 ngày và được gia hạn thêm một lần 60 ngày. Quy định thời gian như vậy là phù hợp bởi lẽ biên chế hiện nay của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng chỉ có 50 biên chế
 nên chưa thể quy định thời hạn điều tra và xử lí ngắn hơn, trong khi nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBCTQG vẫn còn là dự thảo và theo dự thảo, tại điểm c khoản 5 Điều 2 sẽ có bộ phận chuyên trách để thụ lí, tổ chức điều tra và xử lí vụ việc vi phạm quy định về TTKT theo quy định của pháp luật.
- Về đình chỉ điều tra
Trong quá trình điều tra hành vi vi phạm quy định về TTKT, thủ trưởng cơ quan điều tra có quyền đình chỉ trong các trường hợp sau:
“1. Trong quá trình điều tra không thể thu thập chứng cứ để chứng minh được hành vi vi phạm theo quy định của Luật này;

2. Bên khiếu nại rút hồ sơ khiếu nại và bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tra, cam kết thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và được cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh chấp thuận;

3. Trường hợp thực hiện điều tra quy định tại khoản 2 Điều 80 của Luật này, bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tra, cam kết thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và được cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh chấp thuận”
. 

Về vấn đề đình chỉ điều tra vi phạm, quy định tại Điều 86 Luật Cạnh tranh năm 2018 cần được hướng dẫn làm rõ ở những điểm sau đây: Thứ nhất, cần làm rõ trường hợp “không thể thu thập chứng cứ” là trong trường hợp nào, nếu việc không thể thu thập chứng cứ là do những lí do khách quan thì những trường hợp nào được coi là lí do khách quan? Thứ hai, hình thức cam kết chấm dứt hành vi vi phạm cần phải được quy định cụ thể là bằng văn bản hay hình thức nào khác có thể được chấp nhận? Thứ ba, hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về các hình thức khắc phục hậu quả và khắc phục hậu quả trong trường hợp TTKT. Nghị định số 35/2020/NĐ-CP chưa có quy định cụ thể về các biện pháp khắc phục hậu quả nói chung và trong trường hợp TTKT nói riêng
. 

- Về khôi phục điều tra
Sau khi đình chỉ điều tra, nếu thấy cần điều tra lại thì thủ trưởng cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh tự mình hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch UBCTQG hoặc theo đề nghị của các bên liên quan khôi phục điều tra trong các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, bên bị điều tra không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ cam kết theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 86 của Luật này;

Thứ hai, việc chấp thuận cam kết của bên bị điều tra dựa trên các thông tin không đầy đủ, không chính xác hoặc thông tin sai lệch do các bên cung cấp
.
Khi một vụ việc khôi phục điều tra thì thời hạn điều tra được tính là 04 tháng
. Điều này có lẽ không phù hợp bởi trước khi một vụ việc bị đình chỉ điều tra và khôi phục điều tra thì lần điều tra đầu đã thu thập được gần như toàn bộ các tài liệu chứng cứ, tuy nhiên khi khôi phục lại thời gian lại được cộng thêm là 04 tháng làm kéo dài thời gian. Theo chúng tôi cần quy định thời gian ngắn hơn, bởi lẽ việc vụ việc bị đình chỉ điều tra và được khôi phục điều tra sẽ thực hiện dựa trên việc bên khiếu nại rút hồ sơ khiếu nại và bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tra, cam kết thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và được cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh chấp thuận; trường hợp thực hiện điều tra do UBCTQG phát hiện thì bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tra, cam kết thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và được cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh chấp thuận.

Đồng thời, cần quy định giới hạn về số lần đình chỉ và khôi phục điều tra vụ việc vi phạm quy định về TTKT của cơ quan điều tra để tránh việc lạm dụng đình chỉ sau đó khôi phục lại để kéo dài thời hạn điều tra xử lí đối với vụ việc vi phạm quy định TTKT. Ngoài ra, cần có hướng dẫn cụ thể, chi tiết trong trường hợp chuyển hồ sơ nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm về hình sự. 

- Về chuyển hồ sơ điều tra trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu tội phạm
Luật Cạnh tranh năm 2018 cũng không quy định rõ về hành vi vi phạm quy định về TTKT được chuyển cơ quan có thẩm quyền khác để xử lí. Theo quy định tại khoản 1 Điều 85, trong quá trình điều tra, khi phát hiện có dấu hiệu của tội phạm, điều tra viên vụ việc cạnh tranh phải báo cáo thủ trưởng cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh xem xét, kiến nghị Chủ tịch UBCTQG chuyển một phần hoặc toàn bộ hồ sơ liên quan đến dấu hiệu của tội phạm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lí theo quy định của pháp luật. Với khái niệm “vụ việc cạnh tranh” theo khoản 9 Điều 3 Luật Cạnh tranh năm 2018
 thì vẫn sẽ có khả năng một hành vi vi phạm quy định về TTKT có dấu hiệu của tội phạm. 
Liên quan đến trường hợp này, có mấy vấn đề sau đây cần phải được làm rõ. Thứ nhất, cần có hướng dẫn hoặc tiêu chí cụ thể về các dạng hành vi vi phạm quy định về TTKT có dấu hiệu của tội phạm cần được chuyển cho cơ quan điều tra hình sự. Thứ hai, cần có hướng dẫn cụ thể trong trường hợp vụ việc vi phạm quy định về TTKT đang được điều tra và điều tra viên phát hiện có dấu hiệu của tội phạm khác không liên quan đến vụ việc TTKT
 thì sẽ chuyển hồ sơ vụ việc điều tra như thế nào hoặc xử lí vụ việc đang được điều tra như thế nào nếu có vấn đề chuyển hồ sơ vụ án. Thứ ba, nếu có dấu hiệu hình sự thì cần có quy định cụ thể về thủ tục đình chỉ điều tra, số lần được khôi phục điều tra cũng như gia hạn. Giả sử một hành vi bị điều tra lần đầu sau đó chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lí hình sự nhưng không xử lí, hồ sơ được trả về cho UBCTQG điều tra tiếp tục nhưng khi điều tra thì có cam kết của bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tra, cam kết thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và được cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh chấp thuận vụ việc bị đình chỉ sau đó được khôi phục điều tra và lại đình chỉ điều tra thì thời gian có thể còn kéo dài nhiều hơn và không có hồi kết. Do đó cần quy định số lần đình chỉ và khôi phục điều tra.
- Về kết thúc điều tra
Sau khi kết thúc điều tra thì điều tra viên vụ việc cạnh tranh lập báo cáo điều tra gồm các nội dung chủ yếu sau đây để trình thủ trưởng cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh: Báo cáo gồm: tóm tắt vụ việc; xác định hành vi vi phạm; tình tiết và chứng cứ được xác minh; đề xuất biện pháp xử lí
. Khi nhận được báo cáo, thủ trưởng cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh ra kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ việc cạnh tranh, báo cáo điều tra và kết luận điều tra đến Chủ tịch UBCTQG để tổ chức xử lí theo quy định của Luật này
. Khi có kết luật điều tra của thủ trưởng cơ quan điều tra vụ việc cạnh thì xem như việc điều tra kết thúc chuyển sang giai đoạn xử lí vụ việc TTKT.

2.3. Xử lí hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế
Khi nhận được hồ sơ vụ việc, báo cáo điều tra và kết luận điều tra, trong thời hạn 30 ngày, Chủ tịch UBCTQG phải ra một trong các quyết định sau:

“a) Xử lí vụ việc vi phạm quy định về TTKT;

 b) Yêu cầu cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh điều tra bổ sung trong trường hợp nhận thấy các chứng cứ thu thập chưa đủ để xác định hành vi vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh. Thời hạn điều tra bổ sung là 30 ngày kể từ ngày ra quyết định;

c) Đình chỉ giải quyết vụ việc vi phạm quy định về TTKT”
.
Trường hợp TTKT mà Chủ tịch UBCTQG đã yêu cầu cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh điều tra bổ sung thì khi nhận hồ sơ vụ việc báo cáo điều tra và kết luận điều tra thì Chủ tịch UBCTQG phải ra quyết định trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, báo cáo điều tra và kết luận điều tra bổ sung.
Các quy định trên, theo chúng tôi có một số bất cập như sau:

Thứ nhất, quy định này không rõ việc khi Chủ tịch UBCTQG đã yêu cầu bổ sung nhưng sau khi bổ sung vẫn không đủ cơ sở để ra quyết định thì Chủ tịch UBCTQG có quyền yêu cầu cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh điều tra bổ sung tiếp hay không? 
Thứ hai, quy định chưa rõ việc yêu cầu điều tra bổ sung bao nhiêu lần? Đồng thời, cũng chưa rõ trong trường hợp UBCTQG yêu cầu và cơ quan điều tra đã điều tra theo yêu cầu nhưng vẫn chưa đủ cơ sở để xác định hành vi vi phạm quy định về TTKT thì có quyền yêu cầu điều tra tiếp tục hay không?
3. Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về điều tra và xử lí vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế
Từ bất cập trong các quy định về điều tra và xử lí hành vi vi phạm quy định về TTKT cho thấy: trước hết cần nhanh chóng ban hành hướng dẫn áp dụng, sau đó sớm hoàn thiện các quy định về điều tra và xử lí hành vi vi phạm quy định về TTKT, để vụ việc TTKT được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả đồng thời góp phần cho việc đảm bảo thi hành pháp luật cạnh tranh trên thực tế. Cụ thể:
Thứ nhất, cần phải có hướng dẫn chi tiết về thực hiện hành vi TTKT có điều kiện. Về vấn đề ngưỡng thông báo TTKT, cần quy định kết hợp nhiều tiêu chí với các ngưỡng thông báo khác nhau, thay vì áp dụng “một trong các trường hợp” như Điều 33 và Nghị định số 35/2020/NĐ-CP như hiện nay. Chẳng hạn, quy định về tổng tài sản/tổng doanh thu/doanh số của doanh nghiệp là thành viên cần đi kèm với việc xác định tổng tài sản/tổng doanh thu/doanh số của tất cả các bên tham gia trong vụ TTKT. Tương tự, cần có quy định về hai “ngưỡng” của doanh nghiệp liên quan và tất cả các doanh nghiệp tham gia trong vụ TTKT.

Trong trường hợp vụ TTKT được thực hiện ở nước ngoài (có yếu tố nước ngoài) “gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam”, cần có các quy định và văn bản hướng dẫn về cách xác định, kết hợp kiểm soát bằng cả doanh thu/tài sản trên toàn cầu và trong thị trường nội địa của các bên tham gia TTKT. Đồng thời để đảm bảo việc điều tra vi phạm về TTKT trong trường hợp này, cần có quy định về thủ tục và cơ chế thực thi hoạt động điều tra vụ việc vi phạm về TTKT được thực hiện ở nước ngoài.

Thứ hai, sớm hoàn thiện và kiện toàn bộ máy UBCTQG vì đây là cơ quan quan trọng quyết định sự thành công và hiệu quả của hoạt động điều tra, xử lí vi phạm pháp luật về TTKT. Bên cạnh đó, cần hướng dẫn cụ thể hơn để xác định biện pháp khắc phục khả năng tác động của hạn chế cạnh tranh trên thị trường trong trường hợp TTKT có điều kiện theo quy định tại Điều 42 Luật Cạnh tranh năm 2018 và hướng dẫn rõ đối với khái niệm “gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam”.

Thứ ba, cần quy định giới hạn về số lần đình chỉ và khôi phục điều tra vụ việc vi phạm quy định về TTKT của cơ quan điều tra để tránh việc lạm dụng đình chỉ sau đó khôi phục lại nhằm kéo dài thời hạn điều tra và xử lí đối với vụ việc vi phạm quy định TTKT ảnh hưởng đến quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp đã được Hiến pháp quy định. Ngoài ra, cần có hướng dẫn cụ thể, chi tiết trong trường hợp chuyển hồ sơ nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm về hình sự. 

Thứ tư, cần quy định số lần trả hồ sơ của Chủ tịch UBCTQG cho cơ quan điều tra vụ việc vi phạm quy định về TTKT để thực hiện điều tra bổ sung, bởi lẽ nếu so sánh với pháp luật về tố tụng hình sự thì trong tố tụng hình sự đã có giới hạn số lần trả hồ sơ: “… Viện kiểm sát chỉ được trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung hai lần. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa chỉ được trả hồ sơ để điều tra bổ sung một lần và Hội đồng xét xử chỉ được trả hồ sơ để điều tra bổ sung một lần....”
. Nếu Luật Cạnh tranh năm 2018 không quy định giới hạn số lần trả hồ sơ điều tra bổ sung sẽ kéo dài thời gian xử lí và không có sự kết thúc điều tra. Trong trường hợp Chủ tịch UBCTQG đã yêu cầu cơ quan điều tra điều tra bổ sung nhưng cơ quan điều tra không điều tra bổ sung được việc này dẫn đến chưa đủ cơ sở kết luận hành vi vi phạm quy định về TTKT hoặc điều tra không đầy đủ theo yêu cầu của Chủ tịch UBCTQG thì Chủ tịch UBCTQG có quyền yêu cầu điều tra bổ sung tiếp để thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ đối vụ việc vi phạm quy định về TTKT sau đó mới ra quyết định. Cuối cùng, trong trường hợp Chủ tịch UBCTQG yêu cầu cơ quan điều tra và cơ quan điều tra đã điều tra bổ sung theo yêu cầu của Chủ tịch UBCTQG nhưng tài liệu chứng cứ vẫn chưa đủ để xác định hành vi vi phạm quy định về TTKT thì Chủ tịch UBCTQG không được yêu cầu điều tra bổ sung tiếp mà phải ra quyết định xử lí vụ việc vi phạm quy định về TTKT hoặc đình chỉ giải quyết vụ việc vi phạm quy định về TTKT để tránh việc kéo dài thời gian xử lí. Quy định như vậy sẽ nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan cạnh tranh, mà ở đây là Chủ tịch UBCTQG, thể hiện được năng lực về chuyên môn thông qua việc nghiên cứu vụ việc TTKT thật sự nghiêm túc và cân nhắc khi ra quyết định là có yêu cầu điều tra bổ sung hay không yêu cầu điều tra bổ sung.
4. Kết luận
Có thể khẳng định TTKT là một trong những phương cách có thể dẫn tới độc quyền thông qua quá trình tăng trưởng ngoại sinh. Bằng việc hình thành các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh tổng hợp hoặc nhóm doanh nghiệp làm thay đổi cấu trúc và tương quan cạnh tranh trên thị trường, TTKT là con đường ngắn nhất để có được quyền lực thị trường. Bên cạnh những tác động tích cực đem lại cho cạnh tranh, sự xuất hiện doanh nghiệp có sức mạnh thị trường lớn hơn 
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